
UBND TP. CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-SKHCN Cần Thơ, ngày     tháng 11 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

không phụ thuộc vào địa giới hành chính và Danh mục thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ của Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ 
 

Căn cứ Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới 

hành chính lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ của Sở Khoa học và Công 

nghệ và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Chi tiết xem tại 

Phụ lục đính kèm). Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính có thể 

sử dụng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia 

(địa chỉ dichvucong.gov.vn); xem hướng dẫn tại mục “Hỗ trợ”, “Hướng dẫn sử 

dụng”. 

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xin vui lòng liên hệ Sở 

Khoa học và Công nghệ (Bà Huỳnh Thiên Trúc, số điện thoại: 0374615322 hoặc 

0292.3820674, hộp thư điện tử: sokhcn@cantho.gov.vn).  

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ thông báo đến các cá nhân, tổ chức 

được biết./. 

(Đính kèm Phụ lục I, II) 

Nơi nhận:            
- UBND TP (để b/c); 

- VP UBND thành phố’; 

- Các sở, ban, ngành TP; 

- Các bệnh viện, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ; 

- Các Viện, Trường;  

- Ban Giám đốc sở (để biết); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để t/h); 

- Cổng TTĐT Sở KH&CN;    

- Lưu: VT, VPHTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Anh Tín 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH 

CHÍNH CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
(Kèm theo Thông báo số     /TB-SKHCN ngày    /11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  
 

 

Stt 
Mã thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Điểm tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành phố 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công cấp 

xã 

1 1.014383.H13 

Thủ tục đặt và tổ chức xét tặng giải thưởng 

của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động 

hợp pháp tại Việt Nam 

X X 

2 1.014388.H13 

Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ tổ 

chức và hoạt động của tổ chức khoa học và 

công nghệ có vốn nước ngoài 

X X 

3 1.014389.H13 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức 

khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và 

Công nghệ) 

X X 

4 1.014390.H13 

Thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ 

(Sở Khoa học và Công nghệ) 

X X 

5 1.014391.H13 

Cấp Giấy chứng nhận văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

X X 

6 1.014392.H13 

Thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận 

văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

X X 

7 1.014393.H13 
Công nhận trung tâm nghiên cứu và phát 

triển (Sở Khoa học và Công nghệ) 
X X 

8 1.014394.H13 

Thành lập đơn vị trực thuộc ở nước ngoài 

của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở 

Khoa học và Công nghệ) 

X X 
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Stt 
Mã thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Điểm tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành phố 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công cấp 

xã 

9 1.014438.H13 
Thủ tục công nhận trung tâm đổi mới sáng 

tạo cấp tỉnh 
X X 

10 1.014439.H13 
Thủ tục công nhận trung tâm đổi mới sáng 

tạo 
X X 

11 1.014440.H13 

Thủ tục cấp lại Giấy công nhận trung tâm 

đổi mới sáng tạo, Giấy công nhận trung 

tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh 

X X 

12 1.014431.H13 
Thủ tục công nhận trung tâm hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo cấp tỉnh 
X X 

13 1.014432.H13 
Thủ tục công nhận trung tâm hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo 
X X 

14 1.014433.H13 
Thủ tục công nhận cá nhân, nhóm cá nhân, 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 
X X 

15 1.014435.H13 
Thủ tục công nhận chuyên gia hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo 
X X 

16 1.014436.H13 
Thủ tục công nhận nhà đầu tư cá nhân khởi 

nghiệp sáng tạo 
X X 

17 1.014437.H13 

Thủ tục cấp lại Giấy công nhận trung tâm 

hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Giấy công 

nhận trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 

cấp tỉnh, Giấy công nhận cá nhân, nhóm cá 

nhân khởi nghiệp sáng tạo, Giấy công nhận 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Giấy 

công nhận chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp 

sáng tạo, Giấy công nhận nhà đầu tư cá 

nhân khởi nghiệp sáng tạo 

X X 

18 1.014445.H13 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ (Nghị định số 

268/2025/NĐ-CP) 

X X 

19 1.014446.H13 

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ (Nghị định số 268/2025/NĐ-CP) 

X X 

20 1.014444.H13 

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo không sử dụng ngân sách nhà nước 

X X 
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Stt 
Mã thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Điểm tiếp nhận 

và trả kết quả 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công 

thành phố 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công cấp 

xã 

21 1.014451.H13 

Thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi 

mới sáng tạo tài trợ, đặt hàng về đổi mới 

công nghệ; phát triển tài sản trí tuệ, nâng 

cao năng suất, chất lượng; hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo. 

X X 

22 
1.014452.H13 

Thủ tục sửa đổi, chấm dứt Hợp đồng tài trợ 

thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. 
X X 

23 
1.014453.H13 Thủ tục đề nghị hỗ trợ lãi suất vay. X X 

24 
1.014454.H13 

Thủ tục đề xuất tham gia chương trình hỗ 

trợ voucher. 
X X 

25 

1.014459.H13 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà 

nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

X X 

26 

1.014460.H13 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước 

X X 

27 

1.014461.H13 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ được mua bằng 

ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

X X 
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI 

HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
(Kèm theo Thông báo số     /TB-SKHCN ngày    /11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Stt Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 

I 

Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 1126/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ 

128 3.000259.H13 

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công 

nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam 

129 1.008377.000.00.00.H13 

Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào 

chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ 

đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động 

khoa học và công nghệ (Cấp Tỉnh) 

130 1.008379.000.00.00.H13 

Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa 

học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng 

hạng, không phụ thuộc năm công tác (Cấp Tỉnh) 

132 2.002709.H13 
Thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng 

ngân sách nhà nước 

133 2.002710.H13 
Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

135 2.002502.H13 
Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

144 1.011818.H13 

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách 

nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ 

của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài 

trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

145 1.011820.H13 

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (cấp 

tỉnh) 

146 1.011819.H13 

Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 
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Stt Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính 

147 1.001786.000.00.00.H13 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho 

tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ) 

148 1.001770.000.00.00.H13 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ 

chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ) 

149 1.001747.000.00.00.H13 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở 

Khoa học và Công nghệ) 

150 1.001716.000.00.00.H13 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

151 1.001693.000.00.00.H13 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

152 1.001677.000.00.00.H13 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt 

động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

162 2.002278.000.00.00.H13 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ (cấp tỉnh) 

163 2.001525.000.00.00.H13 
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

174 1.013938.H13 
Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức 

khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài 

175 1.013941.H13 

Cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho Văn phòng đại 

diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

nước ngoài tại Việt Nam- 

176 1.013920.H13 
Đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực 

thuộc ở nước ngoài 

177 1.013926.H13 
Đề nghị thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của 

tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài 

II 

Danh mục thủ tục hành chính cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 

1126/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ 

1 2.002722.H13 
Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước 

2 2.002723.H13 

Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 

nước 
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